
 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KH NGÀY 

            LỚP 3 - 4 TUỔI A 

 

Tuần: III        Chủ đề: Tôi cần gì lớn lên để khỏe 

mạnh.  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 

2024 đến  

ngày 18 tháng 10 năm 2024 

 

 

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(14/10/2024) 

Khám phá 

khoa học 

Thứ ba 

(15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư 

(16/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ năm 

(17/9/2024) 

Phát triển nhận 

thức 

Thứ sáu 

(18/9/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân và cho trẻ chơi các đồ chơi 

trong lớp. 

- Trò chuyện về các món ăn, bữa ăn ở nhà, ở trường và ích lợi của các món ăn đối với sức khẻo 

của trẻ. 

- Trò chuyện với  trẻ về một số bộ phận trên cơ thể. 

- Trò chuyện giao lưu cảm xúc với trẻ về chủ đề. 

- Cho trẻ xem vật thật, tranh ảnh, video về những đồ dùng, đồ chơi gây nguy hiểm: kéo, dao, 

bàn là, ổ điện… 

- Điểm danh 

- Cho trẻ tập thể dục sáng với lời ca bài:  Mời bạn ăn. 

* Khởi động: Cho trẻ đi nhanh, chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi theo vòng 

tròn. 

* Trọng động: 

Động tác 1: Hô hấp gà gáy. 

  

  

 

     

     CB N1          N2      N3          N4 

+ Động tác 2, tay: Đưa hai tay sang ngang, đưa lên cao.(2 lần, 4 nhịp). 

 

  

 

     

      CB N1           N2     N3          N4 

+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang phải, sang trái (2 lần, 4 nhịp) 

            

  

 

  

  CB N1        N2           N3               N4 - CB 

+ Động tác 4, chân: Đứng thẳng, hai bàn chân song song sát cạnh nhau, hai tay chống hông , 

nhún xuống, đầu gối khụy gối (2 lần, 4 nhịp). 

 



 

 

  

 

      

    CB          N1 N2 N3          N4 

+ Động tác 5, bật: Bật tại tách, đứng thẳng, nhảy tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa  

2 tay dang ngang. Nhảy đưa chân về, hai tay xuôi theo người.  (2 lần, 4 nhịp)  

 

 

  

     

      

  CB         N1     N2 N3              N4 

- Cô cho trẻ tập 2 lần 8 nhịp tập theo lời bài hát.  

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng vào lớp. 

Chơi tập có 

chủ định 
KPKH 

Làm thiệp chúc 

mừng bạn nhân 

ngày sinh nhật. 

Thể dục 

Đi trong đường 

hẹp. 

 

Âm nhạc 

 Dạy hát: 

 Mời bạn ăn. 

NDKH: 

- Nghe hát: Ru 

con. 

- TCÂN: Ai 

nhanh nhất  

Toán 

Nhận biết số 

lượng 1 và 2 và 

đếm đến 2. (Ồ sao 

bé không lắc) 

Văn học 

Truyện: Gấu 

con bị sâu răng 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Bán hàng 

- Góc xây dựng: Xây hàng rào vườn cây ăn quả. 

- Góc tạo hình: Vẽ, nặnvòng . 

- Góc âm nhạc: Hát vận động 1 số bài hát có trong chủ đề: Bài hát: Mời bạn ăn; Lời chào buổi 

. 

- Góc học tập: Tô màu, khoanh tròn nhóm đối tượng có số lượng 1, 2. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa trước lớp, chơi với sỏi. 

Chơi ngoài 

trời 

- Thăm quan 

nhà bếp. 

- TCVĐ: Tìm 

đúng số nhà ; 

TCDG: Tập tầm 

vông 

- CTD: Vẽ, nhặt 

lá cho cây. 

- Dạo chơi qs cây 

xoài. 

- TC; Chim sẻ và ô 

tô. 

- CTD: Vẽ, chơi 

với cát, sỏi. 

 

- Quan sát: 

Cây hoa hồng 

- TC: Gieo 

hạt; TCDG: 

Tập tầm vông 

- CTD: Vẽ, 

chơi với đồ 

chơi, chơi 

trồng cây. 

- Dạo chơi QS 

thời tiết trong 

ngày 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng, dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do: Xé 

lá vẽ phấn xâu 

vòng chơi với 

nước 

- Dạo chơi 

quan sát: Bộ 

phận trên cơ 

thể bé 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê. 

- Chơi tự do: 

Xé lá, vẽ phấn, 

chơi với cát. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 

- Ăn trưa 

- Ngủ trưa 



Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn trò 

chơi: Cửa hàng 

thực phẩm. 

- Bé ăn bằng gì? 

- Bé cầm bằng gì? 

- Chơi TCDG: Oản 

tù tỳ 

 

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe bài: 

Bé ơi. 

- Thơ: Nhắc 

bé 

- Thi nói 

nhanh 

 

- Thơ: Không nên 

tự uống thuốc 

- Thi đếm đúng 

- Chơi với bộ 

luồn hạt. 

+ Trò chơi 

“Dấu tay, dấu 

chân”.  

Trò chơi : Ai 

biết bảo vệ 

cơ thể? 

TCDG : 

Dung dăng 

dung dẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ       

                                                                 HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY  
            LỚP 3-4 TUỔI B  

  

Tuần: III         Chủ đề: Tôi cần gì lớn lên để khỏe mạnh.  Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến ngày 18 tháng 

10 năm 2024  
  

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(14/10/2024) 

KPKH 

Thứ ba 

(15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư 

(16/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ năm 

(17/10/2024) 

Toán 

Thứ sáu 

(18/10/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 

điểm 

danh, thể 

dục sáng 

- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân và cho trẻ 

chơi với dồ chơi trong lớp. 

+ Trò chuyện về các món ăn, bữa ăn ở nhà, ở trường và ích lợi của 

các món ăn đối với sức khẻo của trẻ. 

+ Trò chuyện với  trẻ về một số bộ phận trên cơ thể. 

+ Động tác hô hấp: Thổi bóng. 

+ Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang. 

+ Hai tay đưa thẳng lên cao quá đầu  Đưa thẳng ra phía trước 

ngang vai 

+ Hai tay dang ngang bằng vai 

+ Hạ xuống xuôi theo người 

+ Động tác bụng: 

Hai tay đưa thẳng 

lên cao, hai chân 

ngang vai 

Cúi xuống hai tay 

chạm đất.  Đứng 

lên hai tay dơ thẳng 

lên  cao 

+ Hai tay hạ xuống xuôi người theo, hai chân khép lại 

+ Động tác chân: Đứng khụyu gối 

+ Đứng thẳng hai bàn chân song song sát cạnh nhau, hai tay chống 

hông. 

+ Nhún xuống, đầu gối khụyu  Đứng thẳng lên,+ Động tác bật 

tại chỗ 

 

 



   

 Học  Dự án 

STEAM 

Làm Kính 

Mắt  

 ( Khám phá 

về cách 

làm mắt)  

  

Tung bóng 

cho cô  

Ôn VĐ: 

Chuyền bắt 
bóng 2 bên 

theo hàng 
ngang  

  

Dự án 

STEAM Làm 

Kính Mắt  

 (Vẽ Thiết Kế  

cánh 

Làm 

Kính)  

Nhận biết phía 

trước - phía 

sau của bản 

thân  

Thơ: Cô dạy  

Chơi, hoạt 

động ở các  

góc  

- Khu vực góc phân vai: + Bán các loại cây xanh, rau củ, quả, chế biến món 

ăn từ nguồn gốc thực vật.  

- Khu vực góc xây dựng: Xây hàng rào vườn cây ăn quả.  

- Khu vực nghệ thuật:   

+ Tạo hình: Vẽ, nặn vòng  

+ Âm nhạc: Hát vận động 1 số bài hát có trong chủ đề: Bài hát: Mời bạn ăn; 

múa cho mẹ xem  

- Khu vực góc học tập: Xếp chấm tròn thành hình người  

- Khu vức góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa trước lớp, chơi với sỏi  

- Quan 

sát:  

- Trò 

chơi vận 

động:  

- Chơi 

tự do:  

- QS: quan 

sát công việc 

của các cô 

cấp dưỡng  

- TCVĐ: 

Chọn món ăn 

bé thích; Lộn 

cầu vồng  

- CTD: Chơi 

với đồ chơi, 

phấn, lá cây, 

giấy vụn  

  

- QS: Cây hoa 
tóc tiên  

- TC: Chim sẻ 

và ô tô.  

- CTD: Vẽ, 

chơi với cát, 

sỏi  

  

- QS: bộ phận 

trên cơ thể bé  

- TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê.  

- Chơi tự do: 

Xé lá, vẽ phấn  

  

- QS: Cầu 

trượt 

- TC: Lộn 

cầu vồng - 

Chơi tự do: 

Xé lá vẽ phấn 

xâu vòng 

chơi với cát  

  

- QS: Cây 
soài 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê.  

- Chơi tự do: 

Xé lá, vẽ 

phấn, chơi 

với cát.  

  

Vệ sinh, ăn, 

ngủ  

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt  

- Ăn trưa  

- Ngủ trưa  

Chơi  tập  

buổi chiều  

Hướng dẫn 

trò chơi:  

Cửa hàng 

thực phẩm.  

  

Chơi TC: 
Đoán xem ai 

vào  

  

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe bài: 

Bé ơi.  

MT44: Trẻ 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao.  

Đọc thơ:Nhắc 

bé TCDG: 

Dung dăng 

dung dẻ  

Đọc thơ: 

Không nên tự 

uống thuốc  

Cho trẻ chơi 

TCDG :  

Dung dăng 

dung dẻ  

  



Chơi/ trả trẻ  - Trẻ chơi: Chơi với nắp chai, bảng thảm.   

- Chuẩn bị cho trẻ ra về: Chuẩn bị cặp sách đồ dùng cá nhân.  

- Trả trẻ: Trao đổi với PH về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trên lớp.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN  

             LỚP 3 - 4 TUỔI C 

                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

                                             VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 
             

 

Tuần: 3         Chủ đề: Bản thân         Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 

2024 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024 
 

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(14/10/2024) 

KPKH 

Thứ ba 

(15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư 

(16/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ năm 

(17/10/2024) 

Toán 

Thứ sáu 

(18/10/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 

điểm 

danh, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ:  

+ Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân và cho trẻ chơi với các 

đồ chơi trong lớp. 

+ Trò chuyện về các món ăn, bữa ăn ở nhà, ở trường và lợi ích của các món ăn 

đối với sức khoẻ của trẻ. 

+ Trò chuyện với trẻ về 1 số bộ phận trên cơ thể. 

+ Trò chuyện giao lưu cảm xúc với trẻ. 

- Điểm danh 

- Thể dục sáng: Thứ tự các động tác Hô hấp, tay, bụng, chân, bật. 

+ Động tác 1: Thổi bóng bay (2 lần 8 nhịp). 

+ Động tác 2: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang (2 lần 8 nhịp). 

+ Động tác 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên (2 lần 8 nhịp). 

+ Động tác 4: Đứng, khuỵu gối (2 lần 8 nhịp). 

+ Động tác 5: Bật tách – chụm chân tại chỗ (2 lần 8 nhịp). 

Chơi tập 

có chủ 

định 

Trò chuyện 

về các nhóm 

thực phẩm 

cơ bản. 

Tung bóng 

cho cô 
STEAM: 
Làm kính mắt 

(EPD). 

Nhận biết phía 

trên, phía dưới 

của bản thân. 

Thơ: Chổi 

ngoan. 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: Bán các loại cây xanh, rau củ, quả, chế biến món ăn từ nguồn 

gốc thực vật. 

- Góc xây dựng: Xây hang rào vườn cây ăn quả. 

- Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: Vẽ, nặn vòng. 

+ Âm nhạc: Hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát có trong chủ đề: Mời bạn ăn; 

Lời chào buổi sáng… 

- Góc học tập: Tô màu, khoanh tròn nhóm đối tượng có số lượng 1, 2. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa trước cửa lớp, chơi với sỏi. 



Chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: 

Cây phượng. 

- Trò chơi 

vận động: 

Tìm về đúng 

nhà. 

- Chơi tự do: 

Vẽ, nhặt lá 

rụng trên sân 

trường 

- Quan sát: 

Cây hoa tóc 

tiên. 

- Trò chơi vận 

động: Chim sẻ 

và ô tô. 

- Chơi tự do: 

Vẽ, chơi với 

cát, sỏi. 

- Quan sát: 

Các bộ phận 

trên cơ thể bé. 

- Trò chơi vận 

động: Bịt mắt 

bắt dê. 

- Chơi tự do: 

Xé lá, vẽ 

phấn. 

- Quan sát: 

Thời tiết trong 

ngày. 

- Trò chơi vận 

động: Trời 

nắng trời mưa. 

- Chơi tự do: 

Xé lá, vẽ 

phấn, xâu 

vòng. 

- Quan sát: 

Nhà bếp. 

- Trò chơi vận 

động: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

- Chơi tự do: 

Vẽ phấn, chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời. 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 

- Ăn trưa 

- Ngủ trưa 

Chơi tập 

buổi 

chiều 

HDTC: Cửa 

hàng thực 

phẩm. 

HDTC: Đoán 

xem ai nào. 

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe: Bé 

ơi. 

- HDTC: Tập 

tầm vông. 

- Cho trẻ đọc 

bài thơ: Nhắc 

bé. 

- HDTC: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

- Cho trẻ đọc 

thơ: Không 

nên tự uống 

thuốc. 

- HDTC: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

Chơi/ trả 

trẻ 

- Trẻ chơi. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ và dặn dò trẻ trước khi ra về. 

- Trò chuyện trao đổi cùng phụ huynh 1 số vấn đề trên lớp diễn ra trong ngày 

của trẻ. 

- Trả trẻ 

 

 


